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A- TỰ LUẬN: 0,5 điểm/1 câu

Câu 1: Tính phổ biến, tính đặc hiệu của mã di truyền?

- Mã di truyền có tính phổ biến (tất cả các loài đều có chung 1 bộ mã di truyền, trừ một vài ngoại lệ).

- Mã di truyền có tính đặc hiệu (1 bộ ba chỉ mã hoá  1 loại axit amin).

Câu 2: Nguyên tắc bán bảo tồn là gì?
Trong mỗi ADN có một mạch của ADN ban đầu, /một mạch mới được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung

Câu 3: Thể đột biến là gì? Vai trò và ý nghĩa của đột biến gen?

- Là những cá thể mang đột  biến gen đã biểu hiện ra kiểu hình .
- Là nguồn nguyên liệu sơ cấp của quá trình chọn giống và tiến hoá.
Câu 4: Mức độ gây hại hay có lợi đột biến gen phụ thuộc yếu tố nào?
-Điều kiện môi trường /cũng như tùy thuộc vào tổ hợp gen

Câu 5: Chức năng vùng đầu mút của NST? 

Vùng đầu mút có tác dụng bảo vệ các NST / làm cho các NST không dính vào nhau.

 Câu 6: Cho ví dụ hậu quả đột biến mất đoạn và chuyển đoạn?

Mất đoạn NST số 5 gây hội chứng mèo kêu

Chuyển đoạn NST số 22 sang NST số 9 ( ung thư máu ác tính

Câu 7: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng?

Bố mẹ chỉ cho con kiểu gen./ Kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.

Câu 8: Đặc điểm mức phản ứng? 

- Mức phản ứng do gen quy định

- Có 2 loại: mức phản ứng rộng (các tính trạng số lượng) và mức phản ứng hẹp (các tính trạng chất lượng). 
